
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHỜ PHỦ QUỎC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND p/iú Quốc, ngày tháng 7 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức năm 2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số
85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ
Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyến, xét tuyển công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên
chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của
ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân
tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ số lượng người làm việc được giao năm 2024, đề án vị trí việc làm,
cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp nghiệp và nhu cầu tuyển dụng viên
chức theo vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân thành phố
Phú Quốc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024, cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TUYẺN DỤNG
é  y •

1 Muc đích

Việc tuyển dụng viên chức nhằm kiện toàn, bố trí đủ chỉ tiêu biên chế viên
chức được giao; tuyển dụng những người có đủ phẩm chất đạo đức, có trình độ
chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp
ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp vị trí cần tuyển dụng.

2. Yêu cầu

- Tuyển dụng viên chức trên cơ sở căn cứ vào nhu cầu, vị trí việc làm, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu số lượng người làm việc đã được ủy
ban nhân dân tỉnh giao.

- Quá trình tố chức tuyến dụng viên chức phải đảm bảo công khai, minh
bạch, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa



chọn được những người có trình độ chuyên môn theo yêu cầu, đáp ứng tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyến dụng.

- Việc tuyển dụng phải gắn với lộ trình tinh giản biên chế, Đề án vị trí
việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nguyên tắc tuyển dụng
- Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp

luật.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu càu của vị trí việc làm.
- Đe cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
II. NHƯ CÀU TƯYẺN DỤNG
1. Số lưựng ngưòi làm việc
- Tống số lượng người làm việc được giao: 1.367 người.
- Tổng số lượng người làm việc hiện có: 1.211 người.
- Số lượng người làm việc chưa tuyển dụng: 156 người.
- Tổng số đơn vị sự nghiệp cần tuyển dụng viên chức: 25 đơn vị.
- Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 136 người.

(Cớ biếu Phụ lục 1 kèm theo).
Sau khi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập,

ưy ban nhân dân thành phô đảm bảo lộ trình tinh giản biên chê đúng theo quy định.
2. Nhu cầu tuyển dụng
a) Vị trí việc làm cần tuyển dụng 22 vị trí, cụ thể:
- Giáo viên mầm non hạng III
- Giáo viên tiểu học hạng III
- Giáo viên trung học cơ sở hạng III

- Giáo viên trung học phổ thông hạng III
- Chuyên viên về quản trị công sở kiêm thư viện viên hạng III
- Chuyên viên về quản trị công sở kiêm văn thư viên
- Chuyên viên thủ quỹ kiêm Văn thư viên

- Ke toán viên kiêm Văn thư viên

- Ke toán viên

- Vãn thư viên



- Thư viện viên hạng III

- Thiết bị, thí nghiệm
- Chuyên viên về hành chính - văn phòng
- Chuyên viên về quản trị công sở
- Chuyên viên về tổng hợp
- Hướng dẫn viên văn hóa hạng III
- Đạo diễn nghệ thuật hạng III
- Phương pháp viên hạng III

- Huấn luyện viên hạng III
- Phát thanh viên hạng III

- Kỹ thuật dựng phim hạng III

- Di sản viên hạng III

b) Số lượng cần tuyển dụng:
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số v.07.02.26)

tuyển 01 người;
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số v.07.03.29)

tuyển 59 người;
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số

v.07.04.32) tuyển 35 người;
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ ứiông hạng III (Mã số

v.07.05.15) tuyển 04 người;
- Chức danh nghề nghiệp chuyên viên (mã số 01.003) tuyển 19 người;
- Chức danh nghề nghiệp kế toán viên (Mã số 06.031) tuyển 02 ngưòd;
- Chức danh nghề nghiệp văn thư viên (Mã số 02.007) tuyển 02 ngưòd;
- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III (mã số V. 10.02.06) tuyển

01 người;

- Chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị thí nghiệm (mã số
v.07.07.20) tuyển 03 người;

- Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng III (Mã số
V. 10.07.23) tuyển 02 người;

- Chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng III (Mã số V. 10.03.10)
tuyển 01 người;

- Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng III (Mã số V. 10.06.20)
tuyển 01 người;



- Chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên hạng III (Mã số V. 10.01.03)
tuyển 02 người;

- Chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng III (Mã số V. 11.10.29)
tuyển 02 ngưòd;

- Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật dựng phim hạng III (Mã số V. 11.11.33)
tuyển 01 người;

- Chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III (Mã số V. 10.05.17) tuyển
01 người.

Các vị trí việc làm thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng đối với vị trí
việc [àm có tiêu chuẩn, điều kiện giống nhau được tuyển dụng vào các đơn vị sử
dụng khác nhau, cùng Hội đồng tuyển dụng, cùng áp dụng hình thức thi viết
theo hình thức tự luận (vòng 2) và chung đề thi và được thực hiện theo quy định
của pháp luật.

(Cớ biếu Phụ lục 2 kèm theo)
III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHƯẢN, HÒ sơ VÀ LỆ PHÍ Dự TUYẺN
1. Điều kỉện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,

thành phân xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyên viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển (nay là Phiếu đăng ký dự tuyển);
- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí
việc làm (theo Phụ lục 2)\

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự

nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những ngưòri sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết

định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào
cơ sớ cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo
dưỡiig.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Quy định tại Bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2024 ịCỎ biểu Phụ

lục 2 kèm theo).



3. Hồ sơ

a) Hồ sơ đăng kỷ
- Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại phiếu

đăng ký (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày
07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức)
tính đến thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính
xác của các nội dung kê khai trong phiếu đăng ký dự tuyển.

- Hai (02) tấm ảnh 3x4 (ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh).
- Ba (03) phong bì ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc, dán tem.
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển được bỏ vào túi hồ sơ kích thước 250 X 340 X

5mm.

b) Hồ sơ hoàn thiện sau khi trủng tuyển
Hồ sơ tuyển dụng được thực hiện sau khi có thông báo trúng tuyển của cơ

quan tuyển dụng theo quy định.
4. Đia đỉểm nhân hồ sơ

•  •

Phòng Nội vụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ: số 4, đường
30/4, khu phố 2, phường Dưomg Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,
Điện thoại: 02973.994.991 (ông Trần Văn Tuyên, công chức phòng Nội vụ thành
phố, số điện thoại: 0907212281).

5. Lệ phí dự tuyển
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính quy định hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và
theo quy định hiện hành.

6. Thờỉ gỉan tỉếp nhận hồ sơ đăng kỷ dự tuyển
Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông

báo tuyển dụng viên chức được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng,
trên Cổng thông tin điện tử thành phố Phú Quốc.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG, NỘI DƯNG, CÁCH TÍNH
ĐIỂM, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Phương thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển

theo nguyên tăc cạnh tranh.

2. Nội dung và hình thức

Nội dung, hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung



tại Klioản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính
phủ, xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự
tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự
tuyển được tham dự Vòng 2.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ, nếu người dự tuyển có
một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chứủi phủ được sửa đổi, bổ sung
tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì được sử dụng
thay thế. Neu không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng xét
tuyển tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí
tuyển dụng (theo Biểu phụ lục 3).

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

a) Hình thức: Thi viết theo hình thức tự luận.
b) Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ nănẹ hoạt động nghề nghiệp người

dự tuyến theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian: 180 phút (không kể tìiời gian chép đề).
d) Thang điểm: 100 điểm.
3. Xác định ngườỉ trúng tuyển
Việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 12

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Nghị định số
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, cụ thể:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều
kiện sau:

- Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4, Mục IV

kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ
tiêu tuyên dụng của vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm tại Vòng 2 cộng với
điểm ưu tiên quy định tại khoản 4, Mục IV kế hoạch này (nếu có) bằng nhau ở
chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì Chủ tịch ủy ban nhân
dân Ihành phố Phú Quốc quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp đăng ký 02 nguyện vọng nhưng không trúng tuyển ở
nguyện vọng 1 thì được xét ở nguyện vọng 2 nếu vị trí việc làm đăng ký ở
nguyện vọng 2 vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét hết nguyện vọng 1,
bao gồm cả việc xét nguyện vọng của người có kết quả trúng tuyển thấp hơn liền
kề theo quy định.



Trường hợp có 02 người trở lên bằng điểm nhau ở nguyện vọng 2 thì
người trúng tuyển được xác định theo quy định tại điểm b khoản 3 mục này.

d) Trường hợp vị trí việc làm vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét
đủ 02 nguyện vọng thì căn cứ vào kết quả thi, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ
tịch Uy ban nhân dân thành phô Phú Quôc quyêt định việc tuyên dụng đôi với
người có kết quả tuyển dụng thấp hơn ỉiền kề so với kết quả tuyển dụng của
người trúng tuyển ở vị trí việc làm tại đơn vị khác nhưng có cùng tiêu chuẩn,
điều kiện với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm tại đơn vị còn chỉ tiêu
tuyển dụng, cùng Hội đồng tuyển dụng, cùng áp dụng hình thức thi viết theo
hình thức tự luận (vòng 2) và chung đề thi. Người được tuyển dụng trong trường
hợp này phải đáp ứng quy định tại tiết 1 điểm a khoản này. Đối với các vị trí
việc làm không có người đăng ký dự tuyên, Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phô
Phú Quốc quyết định việc tuyển dụng theo quy định này.

d) Người không được tuyển dụng trong kỳ xét tuyển viên chức quy định
tại khoản này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần
sau.

4. Đối tương và điểm ưu tỉên trong tuyển dụng viên chức
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển thực hiện theo quy định tại

Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và khoản
2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, cụ thể
như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, ngưòd
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điêm
vào kết quả điểm Vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy
quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã
đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con
của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con
đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng
Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả
điểm Vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân
dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm
Vòng 2.

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân:
Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

b) Trường họp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại
điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm



Vòng 2.

V. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, ủy ban

nhân dân thành phố Phú Quốc tiến hành tổ chức thực hiện việc xét tuyên viên
chức theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và nội dung Kê hoạch này.

1. Phân công thực hiện

a) Hội đồng tuyển dụng: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xét
tuyển viên chức theo đúng quy định pháp luật và nội dung Ke hoạch này.

b) Phòng Nội vụ

- Là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng; phối hợp với các cơ
quan, đom vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Ke hoạch này.

- Tham mưu ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tuyển dụng
viên chức năm 2024 trình Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang cho ý kiến thống nhất
trước khi tổ chức thực hiện, thôriậ báo tuyển dụng; tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự
tuyển; quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban giám sát và các
nội dung khác theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; ký kết hợp
đồng với đơn vị có năng lực để xây dựng đề thi, đáp án và thực hiện ôn tập cho
thí sinh dự thi đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban kiểm tra phỉếu đăng ký
dự tuyển; Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi và các bộ phận giúp việc khác
cho Hội đồng theo quy định của pháp luật về xét tuyển viên chức.

c) Phòng Gỉáo dục và Đào tạo

- Rà soát, thẩm định và chịu trách nhiệm về số lượng, tiêu chuẩn, điều
kiện của các vị trí việc làm cần tuyển dụng của các đơn vị Trường học thuộc ủy
ban nhân dân thành phố.

- Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nội vụ và các ngành liên quan thực
hiện các nhiệm vụ do Hội đồng tuyển dụng viên chức phân công

- Rà soát, lập danh sách, đề xuất công chức của đơn vị, giáo viên thuộc
các đơn vị Trường học để tìiam gia Ban coi thi, Tổ in sao đề ứii, Ban phách, Ban
chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có) đảm bảo đúng thành phần, đối tượng
theo quy định.

- Chủ trì, phối họp với các đơn vị Trường học bố trí địa điểm, cơ sở vật
chất phục vụ ôn tập cho thí sinh, địa điểm tổ chức xét tuyển theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị địa điểm tổ chức
ôn, tổ chức thi cho thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển.

- Bố trí địa điểm làm việc, phòng làm việc của Tổ in sao đề thi, Ban
phách, Ban Chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có).



- Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng tuyển dụng viên chức phân công.
d) Phòng Tàỉ chính - Ke hoạch

- Tham mưu ƯBND thành phố bố trí kinh phí đảm bảo phục vụ cho công
tác tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành; hướng dẫn công tác thanh,
quyết toán kinh phí tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng tuyển dụng viên chức phân công.
đ) Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố
- Chuẩn bị Hội trường, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Hội

đồng tuyển dụng.
- Kịp thời cập nhật các văn bản có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức

lên cổng thông tin điện tử thành phố theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng tuyển dụng viên chức phân công.
e) Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh
- Có trách nhiệm đăng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 trên Đài

truyền thanh - truyền hình thành phố.
- Thực hiện các nhiẹm vụ do Hội đồng tuyển dụng viên chức phân công.
f) Công an thành phố
Cử cán bộ, chiến sĩ tham gia Ban giám sát và tham gia bảo vệ địa điểm tổ

chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 theo yêu cầu của ủy ban nhân dân
thành phố và của Hội đồng tuyển dụng viên chức.

g) Các đơn vị trực thuộc

- Đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức theo tình hình thực tế của đơn vị;
chịu trách nhiệm đảm bảo lộ trình tinh giản biên chê khi thực hiện tuyên dụng
viên chức theo quy định.

- Cử viên chức tham gia các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng
khi có yêu cầu.

- Niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng và thông báo tuyển dụng viên
chức năm 2024 tại trụ sở làm việc.

2. Thờỉ gỉan, địa điểm
a) Thòi gian: Dự kiến tổ chức tuyển dụng trong quý III năm 2024 (thời

gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
b) Địa điểm
- Địa điểm ôn thi: Tại Trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, thành phố

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hoặc ôn tập theo hình thức trực tuyến (sẽ cỏ thông
bảo cụ thể sau).
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- Địa điểm tuyển dụng: Tại Trường Trung học cơ sở Dương Đông 1,
thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (sẽ có thông bảo cụ thể sau),

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 của ủy ban nhân
dân thành phố Phú Quốc, Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn,
vướng mắc thì kịp thời phản ánh về ƯBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) để
xem xét, giải quyêt.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 547/KH-ƯBĨ^ ngày 16 tíiáng 7 năm
2024 của ưy ban nhân dân thành phố Phú Quốc tuyển dụng viên chức năm
2024./.:ị4c

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT. các PCT.UBND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- Các đom vị sự nghiệp công lập;
- UBND các xã, phưÒTig;
- LĐVP + đ/c Nhung;
- cổiig thông tin điện tử thành phố;- Lưu: VT, PNV (tvtuyen). vly

CHỦ TỊCH

Gh^nhQiiaiigHiA^



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỚ PHỦ QUỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
BẢNG THỐNG KÊ sớ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày JỊi^ thảng 7 năm 2024 của UBND thành phố Phú Quốc)

sé
TT

Đơn vi
•

sế lưọtig người
làm việc được

giao

Số lượng ngườỉ
làm việc hiện có

Số lưọng ngưòi
cần tuyển Ghỉ chú

1 Trường Mầm Non Dương Đông 28 28 0

2 Trường Mầm Non Cửa Dương 18 16 1

3 Trường Mầm Non Cửa Cạn 18 17 0

4 Trường Mầm Non Gành Dầu 18 16 0

5 Trường Mầm Non Bãi Thơm 17 15 0

6 Trường Mầm Non Hàm Ninh 19 19 0

7 Trường Mầm Non Hồ Thị Nghiêm 18 18 0

8 Trường Mầm Non An Thới 23 23 0

9 Trường Tiểu học Dương Đông 1 53 52 1

10 Trường Tiểu học Dương Đông 2 33 31 1

11 Trường Tiểu học Dương Đông 3 41 36 4



s
á

T
T

Đ
ơ

n
 v

i•

sế lượng ngưòi
làm

 việc được
giao

Số lượng người
làm

 việc hiện có
Số lượng người

cần tuyển
G

h
i ch

ú

12
Trường Tiểu học Dương Đông 4

50
4

8
2

13
Trường Tiểu học Cửa Dương 1

21
19

1

14
Trường Tiểu học Cửa Dương 2

4
0

38
2

15
Trường Tiểu học Dưomg Tơ 1

34
28

4

16
Trưcmg Tiểu học Dương Tơ 2

41
35

6

17
Trường Tiểu học An Thới 1

39
39

0

18
Trường Tiểu học An Thới 2

33
28

5

19
Trường Tiểu học An Thới 3

45
39

5

20
Trường TH

&
TH

C
S

 Cửa D
ương

33
31

0

21
Trường TH

&
TH

C
S

 Cửa Cạn
48

45
3

2
2

Trường TH&THCS Gành Dầu
68

51
17

23
Trường TH

&
TH

C
S

 Bãi Thom
56

4
2

14

2
4

Trường TH
&

TH
C

S
 H

àm
 N

inh
63

5
4

9

25
Trường TH&THCS Bãi Bổn

37
28

9

26
Trường TH

&
TH

C
S

 A
n Thới 2

81
76

4



sé

TT
Đơn vị

So lượng người
làm việc được

giao

Sổ lượng người
làm việc hiện có

sế lượng người
cần tuyển Ghi chú

27 Trường TH&THCS Thổ Châu 26 22 3
Trưởng có 03 cấp học gồm: Mầm
non, Tiểu học và Trung học cơ sở

28 Trường TH&THCS Nguyễn Trung Trực 73 65 8

29 Trường THCS Dưomg Đông 1 94 87 7

30 Trường THCS Dương Đông 2 50 47 2

31 Trường THCS Dương Tơ 21 18 2

32 Trường THCS An Thới 1 59 57 2

33
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên 25 19 4

34 Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh 44 24 20

Tổng cộng 1.367 1.211 136

LẬP BIÊU

Trần Văn Tuyên

Phủ Quốc, ngày ^ tháng 2^ năm 2024p(íí^
CHỦ TICH

Huỳnh Qmi^HiAig



ỦY BAN NHÂN DÂN
THẢNH PHÓ PHỦ QUÓC

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2
BẢNG NHU CẢU TƯYẺN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Kể hoạch sổ ^Ạ^KH-UBND ngày thảng 7 năm 2024 của UBND thành phổ Phủ Quổc)
Sô

lượng
người

làm

việc
được
lĩỉao

Số
lượng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng SỐ

lượng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dọng
Số nguyện
vọng được

đăng ký

Số
TT

Tên Đỡn vị người
làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Chức

danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin

học
Chứng chỉ bồi duứng

Ghi

chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lỉ 12 13 14

1
Tnròmg Mầm Non

Cửa Dương
18 16

Kê toán viên kiêin
Văn thư viên

Kê toán viên 06.031 1
Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế

toán, kiểm toán, tài chinh

Cấp độ 1 - 2
theo Đề án vị
trí việc làm

Cấp độ 1 - 2
theo Đê án vị

tri việc làm

2
Trường Tiểu học

Dương Đồng I
53 52

Giáo viên tiểu học
hạng III

Giáo viên

tiểu học III v.07.03.29 1
Đại học sư phạm Tiểu học trở lên hoặc

đại học Giáo dục tiểu học trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

tri việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Được đãng ký
02 nguyện

vọng

3
Trường Tiểu học

Dương Đống 2 33 31
Giáo viên tiểu học

hạng III
Giáo viên

tiểu học m v.07.03.29 1
Đại học sư phạm Tiểu học ưở lên hoặc

dại học Giáo dục tiểu học trở lên

Câp độ 3-5
theo Đề án vị
trí VÌỂC làm

Cáp độ 3-5
theo Đê án vị
trỉ viỗc làm

Được đãng kỷ
02 nguyện

vong

Giáo viên tiểu học
hạng ỈII

Giáo viên

tiểu học III v.07.03.29 2
Đại học sư phạm Tiểu học trở lên hoặc

dại học Giáo dục tiểu học trở lên

Cấp độ 3-5
theo Để án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

tri việc làin

Được đăng kỷ
02 nguyện

vọng

4
Tnrờng Tiểu học

Dương Đỏng 3
41 36

Giáo viên tiểu học
hạng III dạy Tin học

Giáo viên
tiêu học

m v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc
đại học Cống nghệ thông tin, Tin học

ưởlên

Cấp độ 3-5
theo E)ề án vị

tri việc làm

Trường hợp đại học Công nghệ
thông tin, Tin học trở lên phải cố
chủng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp

Được đãng kỷ
02 nguyện

vọng

Giáo viên tiểu học
hạng m dạy Mỹ thuật

Giáo viên
Tiểu học ra v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc
đại học Hội họa, đồ họa, thiết kế đồ

họa ưở lên

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

tri việc làm

Trường hợp đại học Hội họa, đồ
họa, thiết kế đồ họa trở lên phài có
chửng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Tnrờng Tiểu hfc
Dương Đông 4

Giáo viên tiểu học
hạng III

Giáo viên
tiểu học III v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Tiểu học trở lẽn hoặc
đại học Giáo dục tiểu học trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

tri việc làtn

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị
tri việc làm

Được đãng kỷ
02 nguyện

vọng

5 50 48

Chuyên viên thủ quỹ
kiêm Văn thư viên

Chuyên viên 01.003 1

Đại học trở lên thuộc nhóm ngành dào
tạo sau: kinh doanh và quản lý; Kê
toán - Kiểm toán hoặc đại học Giáo

dục tiểu học trở lên

Cấp độ 2-3
theo Đề án vj
tri việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị

trí việc làm

Được đãng ký
02 nguyện

vọng

6
Tnrờng Tiểu hfc

Cửa Dương 1
21 19

Giáo viên tiểu học
hạng III

Giáo viên
tiểu học III v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Tiểu học trở lên hoặc
đại học Giáo dục tiểu học trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo E)ề án vj
tri việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng



Số
lượng
người

làm

việc
được
giao

Số
lượng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng SỐ

lưựng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên niỗii cần tuyển dụng
SỔ nguyện
vọng đuực

đăng ký

số
TT

Tên Đơn vị
người

làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Chức

danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin

học
Chứng chỉ bồi dưỡng

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

7
Trường Tiểu hf c

Cửa Duvng 2
40 38

Giáo viên tiểu học
hạng IIỈ

Giáo viên
tiểu học 111 v.07.03.29 2

Đại học sư phạm Tiểu học trở lên hoặc
đại học Giáo dục tiểu học trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

ưí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Được đãng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên tiểu học
hạngni

Giáo viên

tiểu học III v.07.03.29 2
Đại học sư phạm Tiểu học ưở lên hoặc

đại học Giáo dục tiểu học trở lên

Cẳp độ 3-5
theo Đẻ án vị

tri viỗc làm

Câp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí viỗc làm

Được dđng ký
02 nguyện

vonK

8
Tnrờng Tiểu hyc

Dương Tff 1
34 28

Giáo viên tiểu học
hạng III dạy Tiếng

anh

Giáo viên
tiểu hộc III v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Tiếng anh trở lên
hoặc Đại học Tiếng anh, Ngôn ngữ

Anh trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
tri việc làm

Trường hợp dại học Tiếng Anh,
Ngôn ngừ Anh ưở lên phải có

chủng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đào tạo có thẩin quyền cấp

Đưọc dăng ký
02 nguyện

vọng

Chuyên viên về
Quản trị công sở

kiêm Thư viện viên
hạng m

Chuyên viên 01.003 1

Đại học trở lên thuộc các nhỏm ngành
dào tạo sau: Pháp luật, Báo chỉ và

thông tin; Kế toán - Kiểm toán; Kinh
doanh và quàn lý hoặc đại học Giáo

duc Tiểu học ưở lên

Cấp độ 2-3
theo E)ê án vị

tri việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị
trí việc làm

Được đảng kỷ
02 nguyện

vọng

Trường Tiểu hỹc
Dưvng Tff 2

Giáo viên tiểu học
hạng ni

Giáo viên

tiểu học III v.07.03.29 5
Đại học sư phạm Tiểu học trở lên hoặc

đại học Giáo dục tiểu học ưở lên

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

ưỉ việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

ưí việc làm

Được đãng ký
02 nguyện

vọng

9 41 35

Giáo viên tiểu học
hạng III dạy Mỹ thuật

Giáo viên
Tiểu học III v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc
dại học Hội họa, đồ họa, thiết kế đồ

họa ưở lên

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

ưí việc làm

Trường hợp dại học Hội họa, đồ
họa, thiết kế đồ họa trở lên phải có
chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp

Được dăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên tiểu học
hạngin

Giáo viên

tiểu học III v.07.03.29 2
Đại học sư phạm Tiểu học ưở lên hoặc

đại học Giáo dục tiểu học trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
trỉ việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Được dăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên tiểu học
hạng lỉỉ dạy Thể dục

Giáo viên

tiếu học III v.07.03.29 1

Đại học sư phạm thể dục thể thao ữở
lên hoặc đại học giáo dục thể chất,

Huấn luyện thể thao trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
tri việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị
tri việc làm

Được đãng ký
02 nguyện

vọng

10
Trường Tiểu học

An Thới 2
33 28 Giáo viên tiểu học

hạng III dạy Tin học
Giảo viên

tiểu học HI v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Tin học ưở lên hoặc
đại học Công nghệ thông tin. Tin học

irở lên

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

ưí việc làm

Trường hợp đại học Công nghệ
thông tin, Tin học trở lên phải có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đáu lụu cỏ lỉiôiti quycii Cdp

Được đâng ký
02 nguyện

vọng

Chuyên viên về
Quản trị công sở

kiêm Văn thư viên
Chuyên viên 01.003 1

Đại học ưở lên thuộc các nhỏm ngành
đào tạo sau; Pháp luật, Báo chi và

thông tin; Kế toán - Kiểm toán; Kinh
doanh và quản lý hoặc dại học Giảo

dục Tiểu học ừở lên

Cấp độ 2-3
theo Đề án vị
tri việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị

trí việc làm



SÔ

lượng
người

làm

việc
đirợc
lỉiao

SỐ
lưọrng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dọng SỔ

lu-ợng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dọng
Sổ nguyện
vọng đirực

đỉng ký

sổ
TT

Tên Đom vị ngirời
làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Chức

danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin

học
Chứng chỉ bồi dưỡng

Ghi

chú

/ 2 3 4 5 ố 7 8 9 10 11 12 13 14

Giáo viên tiểu học
hạng III

Giáo viên

tiểu học III v.07.03.29 3
Đại học sư phạm Tiểu học trở lên hoặc

đại học Giáo dục tiểu học trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị
tri việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

11
Trường Tiẻu học

An Thới 3
45 39

Chuyên viên về
Quàn trị công sở

kiêm Thư viện viên
hạng ỈIỈ

Chuyên viên 01.003 1

Đại học ưở lên thuộc các nhóm ngành
dào tạo sau: Pháp luật, Báo chi và

thông tin; Kế toán • Kiểm toán; Kinh
doanh và quản lý hoặc đại học Giáo

dực Tiểu học trở lên

Cấp độ 2-3
theo Đỗ án vỊ
tri việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị

trí việc làm

Được dăng kỷ
02 nguyện

vọng

Chuyên viên thù quỹ
kiêm Vãn thư viên

Chuyên viên 01.003 1

Đại học ưở lên thuộc nhóm ngành đào
tạo sau: kinh doanh và quản lý; Kê
toán - Kíểin toán hoặc đại học Giáo

dục tiểu học trở lên

Cấp độ 2-3
theo Để án vị
trí việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị
trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên tiểu học
hạng III dạy Tin học

Giáo viên

tiểu học in v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc
đại học Công nghệ thông tin, Tin học

trở lên

cáp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Trường hợp dại học Công nghệ
thông tin, Tin bọc trở lên phải có

chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đào tạo có thẩm quyển cấp

Được dãng ký
02 nguyện

vọng

12

Tnrờng Tiểu hỹc
và Trung hỹc cơ

sở Cửa Cạn
48 45

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng III dạy

Lịch sử

Giáo viên

Trung học cơ
sở

III v.07.04.32 1

Đại học trở sư phạm Lịch sử trở lên
hoặc đại học sư phạm Lịch sử - Địa lý

trở lên

Cấp độ 3-5
theo Để án vị
tri việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng in dạy

Vật lý

Giáo viên

Trung học cơ
sở

in v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Khoa học tự nhiẽn,
sư phạm Vật lý trở lên hoặc đại học sư
phạm Vật lý-Công nghệ, sư phạm Vật

lý-Tin học trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
trí việc làm

Được dăng kỷ
02 nguyện

vọng



SỐ
lượng
ngiròi

làm

việc
đirọrc
ciao

Số
lưọmg

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dyng SỐ

lượng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng
Số nguyện
vọng đưực

đăng ký

số
TT

Tên Đom vị người
làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Chức

danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại
ngõ-

Tin

học
Chứng chỉ bồi dưỡng

Ghi

chú

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Giáo viên tiểu học
hạng in

Giáo viên

tiều học m v.07.03.29 5
Đại học sư phạm Tiểu học trở lên hoặc

đại học Giáo dục tiểu học tfở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
tri việc làm

Được đăng kỷ
02 nguyện

vọng

Giáo viên tiểu học
hạng III dạy Tin học

Giáo viên

tiểu học III v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc
đại học Công nghệ thông tin, Tin học

trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Tnrờng hợp đại học Công nghệ
thông tin, Tin học trở lên phải cỏ

chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đào tao cỏ thẩm auvẻn cẩD

Được đãng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên tiểu học
hạng III dạy Mỹ thuật

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc
đại học Hội họa, đồ họa, thiết kế dồ

họa ưở lên

Cấp độ 3-5
theo £>ê án vj
ưỉ việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
tri việc làm

Trường hợp đại học Hội họa, đồ
họa, thiết kế đồ họa trờ lên phải cố
chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp

Đuợc đăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên tiểu học
hạng III dạy Thể dục

Giáo viên
tiểu học m v.07.03.29 1

Đại học sư phạm thể dục thể thao trở
lên hoặc đại học giáo dục thể chất,

Huấn luyện tíiể thao ữở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
tri việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

ưí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vong

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng ỉlỉ dạy

Vật lý

Giáo viên
Trung học cơ

sở

IU v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Khoa học tự nhiên,
sư phạm Vật lý trở lên hoặc đại học sư
phạm Vật lý-Công nghệ, sư phạm Vật

lỷ-Tin hoc trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

ưí việc lảm

Được đãng kỷ
02 nguyện

vọng

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng III dạy

ĐialÝ

Giảo viên
Tnmg học cơ

sở

m v.07.04.32 1 Đại học trở sư phạm Địa lý trở lên
Câpđộ3.5

theo Để án vị
tri viêc làm

Câp độ 3-5
theo Đề án vị

ứí viêc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vone

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng m dạy
Giáo dục công dãn

Giáo viên
Trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1

Đại học ưở sư phạm Giáo dục công
dân ưở lên hoặc dại học Giáo dục công

dân, giáo dục chính trị trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đề án vj

trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

13

Trường Tiểu hỹc
vả Trung hfc Cff

sở Gành Dầu
68 51 Giáo viên Trung học

cơ sở hạng ỈU dạy
Tin học

Giáo viên
Trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc
dại học Cống nghệ thông tin, Tin học

trờ lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vi

trí việc làm

Trường hợp đại học Công nghệ
thông tin, Tin học trở lên phải cỏ
chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên trung học cơ sở do

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Được dăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng ỈII dạy

Mỹ thuật

Giáo viên
Trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc
đại học Hội họã, đồ họa, thiết kế đồ

họa trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

tri việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vi

tri việc làm

Trường hợp đại học Hội họa, dồ
họa, thiết kế dồ họa trở lên phải có
chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên trung học cơ sở do

C0 sỏ dào tạo cỏ thầm quyền cấp

Được dăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng ni dạy

Công nghệ

Giáo viên

Trung học cơ
sở

III v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ trở lên
hoặc dại học Kỹ thuật công nghiệp,

nông nghiệp trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
tri việc làm

Cấp độ 3-5
theo Để án vị
tri việc làm

Trường hợp đại học Kỹ thuật công
nghiệp, nông nghiệp trở lên phải

có chứng chi bồi dưOng nghiệp vụ
sư phạm giáo viên trung học cơ sở
do cơ sở dào tạo có thẩm quyền cấp

Được đảng ký
02 nguyện

vọng



Sồ
lượng
ngirời

làm

việc
được
sỉao

SỐ
lượng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dọng SỐ

lượng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng
SỔ nguyện
vọng đưực

đăng ký

số
TT

Tên Đơn vị người
làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Chức

danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin

học
Chửng chỉ bổi du'&ng

Ghi

chú

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Văn thư viên Văn thư viên 02.007 1

Đại học ưở lên với ngành hoặc chuyên
ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học

hoặc đại học trở lên chuyên ngành khác

Cấp độ 2-3
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đề án vi
trỉ việc làm

Trường hợp dại học trở lên chuyên
ngành khác phải cỏ chứng chi bồi
dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cắp

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Thư viện viên hạng
III

Thư viện viên V. 10.02.06 1

Đại học trở lên chuyên ngành thông tin
- thư viện hoặc đại học ưở lên chuyên

ngành khác

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị
tri việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị

trí việc làm

Trường hợp đại học trở lên chuyên
ngành khác phải có chứng ch! bồi

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề
nghiệp chuyên ngành thông tin -
thư viện do cơ quan, tổ chức có

thẩm auvền cấD.

Thiét bị. thi nghicm
Nhân viên

thiết bị. thí
nghiệm

v.07.07.20 1

Cao đảng trờ lên chuyên nghành Công
nghộ thiết bj trường học hoặc Cao đảng

trờ lẽn các chuyên ngành: Sinh, Hóa,
Lý, Tin

Cấp độ 3-5
(heo Đẻ án vị
tri việc làm

Cấp độ 3-5
theo Để án vị

trí việc làm

Được đăng ký
02 nguvện

vọng

Giáo viên tiểu học
hạngin

Giáo viên

tiểu học m v.07.03.29 8
Đại học sư phạm Tiểu học ưở lên hoặc

đại học Giáo dục tiểu học trở lên

Cầp độ 3-5
theo E)é án vị
trí viẽc làm

Cầp độ 3-5
theo E)ề án vị

trí viẽc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vong

Giáo viên tiểu học
hạng III dạy Tin học

Giáo viên
tiểu học in v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc
dại học Công nghệ thông tin, Tin học

trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

trí việc làm

Trường hợp đại học Công nghệ
thông tin, Tin học trở lên phái có

chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên tiểu học
hạng III dạy Tiếng

Anh

Giáo viên
tiểu học m v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Tiếng anh trở lên
hoặc đại học Tiếng anh, Ngôn ngữ Anh

trở lên

Cấp độ 3-5
theo E)ề án vị

trí việc làm

Trường hợp dại học Tiẻng Anh,
Ngôn ngữ Anh trở lên phải có

chửng chi bổi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

dảo tao cỏ thẩm auvền cấD

Được đang ký
02 nguyện

vọng

14

Tnrờng Tiểu học
và Trung học cơ

sở Bãi Thơm

56 42

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng IIỈ dạy

Tin học

Giáo viên

Trung học cơ
sở

III v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc
đại học Công nghệ thông tin, Tin học

trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Trường hợp đại học Công nghệ
thông tin, Tin học trở lên phải có
chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên trung học cơ sở do

cơ sở đào tao có thầm auvền cấD

Được đâng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên trung học
cơ sở hạng III dạy

Hóa

Giáo viên
trung học cơ

sở

III v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Hóa học trở lên
Câp độ 3-5

theo Đề án vị
trí viêc làm

Câp độ 3-5
theo Đê án vị
tri viêc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vone

Chuyên viên về
Quàn trị công sở

kiêm Thư viện viên
hạng III

Chuyên viên 01.003 1

tjại nọc ươ len tnuọc cac nnom nganti
dào tạo sau: Pháp luật, Bảo chi và

thông tin; Kê toán - Kiểm toán; Kinh
doanh và quản lý hoặc đạj học Giáo
dục Tiểu học, sư phạm Toán học, sư
phạm Tin học, sư phạm Vật lý, sư

phạm Hốa học, sư phạm Sinh học trở
lẴn

Cấp độ 2-3
theo Đê án vỊ

trí việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đề án vị

trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Thiết bị, thí nghiệm
Nhân viên
tìiiết bị, thí

nghiệm
v.07.07.20 1

Cao đẳng trở lên chuyên nghành Công
nghệ thiết bị trường học hoặc Cao đẳng

trở lên các chuyên ngành: Sinh, Hóa,
Lý, Tin

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

trí việc lảm

Được dăng ký
02 nguyện

vọng



sổT
T

Tên Đ
(rn vị

S
ô

lư
ợng

người
là

m

việc
đư

ợc
sỉao

Sổ
lượng
người

là
m

việc
hiện có

V
j trí việc làm

cần tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng

Số
lư

ợng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng
SỐ nguyện
vọng đưọrc

đăng ký

G
h

i

ch
ú

C
h

ứ
c

d
a

n
h

nghề
nghiệp

H
ạng

M
ã số

C
huyên m

ôn
N

goại
ngữ

T
in

học
Chứng chi bồi dưỡng

I
2

3
4

5
6

7
8

9
10

II
12

13
14

15

Trường Tiểu học
và T

rung học Ctf
sở

 H
à

in
 N

in
h

63
54

Giáo viên tiểu học
hạng in

G
iáo viên
tiểu học

m
v.0

7
.0

3
.2

9
5

Đại học sư phạm Tiểu học trở lên hoặc
đại học G

iáo dục tiểu học trở lên

C
âpđộ3-5

theo Đ
ê án vị

tri viỗc làm

Cầp độ 3-5
theo Để án vj

trí VÌỄC
 làm

Được đăng kỷ
02 nguyện

v
o

n
e

G
iáo viên tiểu học

hạng III dạy Tin học
G

iá
o

 viê
n

tiểu học
in

v.0
7

.0
3

.2
9

1

Đ
ại học sư phạm

 Tin học trở lên hoặc
dại học Công nghệ thông tin, Tin học

trở
 lê

n

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Trường hợp đại học Công nghệ
thông tin, Tin học trỡ lên phài có

chứng chi bồi duỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đào tạo có thẩm quyền cấp

Được đăng ký
02 nguyện

vọ
n

g

G
iáo viên Tning học
cơ sở hạng in

 dạy
T

in học

G
iáo viê

n
Trung học cơ

sở

m
v.0

7
.0

4
.3

2
1

Đ
ại học sư phạm

 Tín học trở lên hoặc
đại học C

ông nghệ thông tin, Tin học
ữ

ờ
iê

n

Cấp độ 3-5
theo E)ê án vị
trỉ việc làm

Trường hợp đại học C
ông nghệ

thông tin, Tin học trở lên phải cỏ
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vu sư
phạm

 giáo viên ưung học cơ sở do
co sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Được dăng ký
02 nguyện

vọ
n

g

G
iáo viên Trung học
cơ sở hạng m

 dạy
G

iáo dục công dân

G
iá

o
 viê

n

Trung học cơ
sở

n
i

v.0
7

.0
4

.3
2

1

Đ
ại học trở sư phạm

 G
iáo dục công

dân trở lên hoặc dại học G
iáo dục công

dân, giáo dục chinh trị ưở lên

Cấp độ 3-5
theo Đ

ê án vj
trỉ việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị
trí việc làiĩi

Được đăng kỷ
02 nguyện

vọ
n

g

G
iáo viên Trung học
cơ sở hạng ỈU

 dạy
Đ

ia
lÝ

G
iáo viên

Tnm
g học cơ
sở

n
i

v,0
7

.0
4

.3
2

1
Đ

ại học trở sư phạm
 Đ

ịa lý trở lên
Cốp độ 3-5

theo Đ
ê án vj

tri viêc làm

Cầp độ 3-5
theo Đ

ê án vị
trí viỗc làm

Được đăng kỷ
02 nguyện

v
o

n
g

i6

Trưừng Tiểu học
và T

i uiig iiọc co'
sở B

ỉi Bổn
J
 /

28

G
iáo viên tiểu học

hạng llỉ
G

iáo viê
n

tiểu học
IIỈ

v.0
7

.0
3

.2
9

2
Đại học sư phạm Tiều học ffở lên hoặc

đại học G
iáo dục tiểu học trở lên

C
âp độ 3-5

theo Đẻ án vj
trí viêc làm

C
âp độ 3-5

theo Đ
ê án vị

trí viê
c làm

Được dăng ký
02 nguyện

v
o

n
e

G
iáo viên tiểu học

hạng III dạy Tin học
G

iá
o

 viê
n

tiểu học
ỉỉỉ

v.0
7

.0
3

.2
9

1

Đ
ại học sư phạm

 Tin học trở lên hoặc
dại học C

ống nghệ thông tin, Tin học
trở

 lê
n

Cấp độ 3-5
theo Đ

ê án vị
tri việc làm

Truờng hợp đại học Công nghệ
thông tin, Tin học trở lên phải có
chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

dào t90 có thẩm
 quyển cấp

Được dăng ký
02 nguyện

vọ
n

g

G
iáo viên trung học

cơ sở hạng III dạy
S

inh học

G
iá

o
 viê

n

trung học cơ
sở

m
v.0

7
.0

4
.3

2
1

Đ
ại học ưở sư phạm

 Sinh học ưở lên
Cấp độ 3-5

theo Đẻ án vị
trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đ

ê án vị
ư

í việc làm
G

iáo viên trung học
cơ sở hạng m

 dạy
Thẻ dục

G
iáo viên

m
ing học cơ

sở

III
v.0

7
.0

4
.3

2
1

Đại học sư phạm thể dục thể thao ưở
lên hoặc dại học giáo dục thể chất,

Huấn luyện thể thao Q-ở lên

Cấp độ 3-5
theo Đ

ê án vị
ư

í việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị
tri việc làm

Được đãng ký
02 nguyện

vọ
n

g

G
iáo viên Trung học
cơ sở hạng ỉỉl dạy

lin
 học

G
iá

o
 viê

n

Trung học cơ
s
a

III
v.0

7
.0

4
.3

2
1

Đ
ại học sư phạm

 Tin học trở lên hoặc
đại học C

ông nghệ thông tin, Tin học
tiù

 ỈC
u

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

trí việc làm

Tniờng hợp đại học C
ông nghệ

thông tin, Tin học trở lên phải có
chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạni giáo YÌêr. trjns học cơ sở do

cơ sở đào tao có thẩm
 auvển cấD

Được đăng ký
02 nguyện

v
ọ

n
ọ

C
huyên viên thủ quỳ
kiê

m
 V

ă
n

 tíiư
 viê

n
C

huyên viên
01.003

1

Đ
ại học trở lên thuộc nhóm

 ngành đào
tạo sau: kinh doanh và quản lý; Kê
toán - Kiểm

 toán hoặc đại học G
iáo

dục tiểu học trở lên

Cấp độ 2-3
theo Đề án vị
trỉ việc làm

Cấp độ 2-3
theo Để án vị

ư
í việc lảm

Được đăng ký
02 nguyện

vọ
n

g



sổ
TT

Số
lượng
người

làm

việc
được
giao

SỐ
lirợng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng SỐ

lượng
cần

tuyển
dọng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dạng
SỐ nguyện
vọng được

đăng ký
Tên Đơn vị ngvời

làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Chức

danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã sổ Chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin

học
Chứng chỉ bồi dưỡng

Ghi

chú

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ỉ4

Chuyên viên vể
Quản trị công sở

kiêm Thư viện viên
hạng ni

Chuyên viên 01.003 1

oại nọc trơ len tbuọc cac ntiom ngânti
đào tạo sau; Pháp luật. Báo chi và

thông tin; Kê toán - Kiểm toán; Kinh
doanh và quản lý hoặc đại học Giáo
dục Tiểu học, sư phạm Toán học, sư
phạm Tin học, sư phạm Vật lý, sư

phạm Hóa học, sư phạm Sinh học trở

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị

trí việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đề án vị

trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Kê toán viên Kê toán viên 06.031 1
Đại học ưở lên thuộc chuyên ngành kế

toán, kiém toán, tài chỉnh

Cấp độ 1 - 2
theo Đê án vị

trí việc làm

Cấp độ 1 - 2
theo Đê án vị

trí việc làm

Giáo viên tiểu học
hạng III dạy Mỹ thuật

Giáo viên
Tiểu học III v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật ưở lên hoặc
dại học Hội họa, đồ họa, thiết kế đồ

họa trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

ưí việc làm

Trường hợp đại học Hội họa, đồ
họa, thiết kế đồ họa trở lên phải cố
chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên tiểu học do cơ sở

đào tạo cố thẩin quyền cấp

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

17

Trường Tiểu hfc
và Trung học Cff

sởAnThM2

81 76

Giáo viên trung học
cơ sở hạng lỉỉ dạy

Thể dực

Giáo viên
trung học cơ

sở

III v.07.04.32 1

Đại học sư phạm thể dục thể thao trở
lên hoặc đại học giáo dục thể chát,

Huấn luyện thể thao trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị
tri việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị
tri việc làm

Được đãng kỷ
02 nguyện

vọng

Giáo viên trung học
cơ sở hạng III dạy

Ngữ văn

Giảo viên
trung học cơ

sở

III v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Ngữ vãn ừở lẽn
Cấp độ 3-5

theo Đẻ án vị
trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Giáo viên trung học
cơ sở hạng in dạy

Tiếng Anh

Giáo viên
trung học cơ

sở

III v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tiếng anh trở lên
hoặc đại học Tiếng anh, Ngôn ngữ Anh

trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
tri việc làm

Truờng hợp đại học Tiếng Anh,
Ngôn ngữ Anh trở lên phải có

chửng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên trung học cơ sở do

cơ sở đào tạo cố thẩm quyẻn cấp

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên roầin non
hạng lỉl

Giáo viên
mầm non III v.07.02.26 1

Cao đẩng sư phạm mầm non trở lên
hoặc Cao đẳng Giáo dục mầm non trở

lên

Cấp độ 1-2
theo Đê án vị

trí việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị
tri việc làm

18

TnrờngTiểu hfc
vi Trung họccv

sở Thổ Châu
26 22

Giáo viên trung học
cơ sở hạng in dạy

Toán

Giáo viên

trung học cơ
sở

III v.07.04.32 1 Đại học sư phạm toán học ưở lên
Cấp độ 3-5

theo Đẻ án vị
tri việc làm

Cấp độ 3-5
theo E)ề án vị
trỉ việc làin

Chuyên viên về
Quản trị công sở

kiêm Thư viện viên
hạng III

Chuyên viên 01.003 1

Vtịi Iiụi; uư icn inuục CiiC IIỈIURI ĩlgiinn
đào tạo sau; Pháp luật, Báo chi và

thông tin; Kê toán - Kiểm toán; Kinh
doanh và quản lý hoặc đại học Giáo
dục Tiểu học, sư phạm Toán học, sư
phạm Tin học, sư phạm Vật lý, sư

phạtn Hóa học, sư phạm Sinh học trở

Cấp độ 2-3
theo Đề án vị
tri việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị

trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng



Số
lurọmg
người

làm

việc
đuực
euio

SỐ
lirọrng

Chúx danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng SỐ

lưọmg
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng
Số nguyện
vọng đirọrc

đăng ký

số
TT

Tên Đom vị
ngirờỉ

làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Chức

danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin

bọc
Chửng chỉ bồi dưỡng

Ghi

chú

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Giáo viên tiểu học
hạngin

Giáo viên
tiểu học m v.07.03.29 4

Đại học sư phạin Tiểu học ưở lên hoặc
đại học Giáo dục tiểu học ưở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vj

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

19

Trường Tiểu hỹc
và Trung học cv

sở Nguyễn Trung
Trực

73 65

Giáo viên trung học
cơ sở hạng m dạy

Tiếng Anh

Giáo viên
trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tiếng anh ưở lên
hoặc đại học Tiéng anh, Ngôn ngữ Anh

trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Trường hợp dại học Tiếng Anh,
Ngôn ngữ Anh trở lên phải cố

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên ưung học cơ sở do
co sở dào tạo có thẩm quyền cấp

Được dăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên Trung học
C0 sở hạng m dạy

Địa lý

Giáo viên
Trung học cơ

sở

IU v.07.04.32 2 Đại học trở sư phạm Địa lý ưở lên
Cấp độ 3-5

theo E)ề án vi
trỉ việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Được dăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng lỉl dạy

Vật lý

Giảo viên

Tnmg học cơ
sở

m v.07.04,32 1

Đại học sư phạm Khoa học tự nhiên,
sư phạm Vật lỷ ưở lên hoặc đại học sư
phạm Vật lý-Công nghệ, sư phạm Vật

lý-Tin học trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vj

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo E)ề án vị

trí việc làm

Đuợc đãng kỷ
02 nguyện

vọng

Giáo viên trung học
cơ sở hạng IU dạy

Thẻ dục

Giáo viên

trung học cơ
sở

m v.07.04.32 1

Đại học sư phạm thể dục thể thao trở
iên hoặc đại học giáo dục thể chất,

Huấn luyện thề thao trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo £)ề án vị

trí việc làm

Được đãng kỷ
02 nguyện

vọng

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng III dạy

Địa lý

Giáo viên
Trung học cơ

sở

m v.07.04.32 2 Đại học trở sư phạm Đja lý trở lên
Cấp độ 3-5

theo Đề án vị
trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

ưí việc làm

Được đăng kỷ
02 nguyện

vọng

20

Trưồrng Trung học
Ctf sở Dưvng Đông

1

94 87

Giáo viên ưimg học
cơ sở hạng lỉl dạy

Hóa

Giáo viên
trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Hóa học trở lên
Cấp độ 3-5

theo Đẻ án vj
trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

tri việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viẽn Trung học
cơ sở hạng ỈIỈ dạy

Lịch sử

Giáo viên

Trung học cơ
sở

m v.07.04.32 2

Đại học trở sư phạm Lịch sử trở lên
hoặc đại học sư phạm Lịch sử - Địa lý

trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vj

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị
trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

oiáư vicii Tritiig h\K.
Cơ SỞ hạng ỈIl dạy

Công nghệ

Giáo vicn
Trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1

Đại học sir phạm Công nghệ trrt lép
hoặc đại học Kỹ thuật công nghiệp,

nông nghiệp trở lên

rấp độ
theo Đề án vị

trí việc làrn

cẳp độ l-s
theo Đề án vị

trí việc làm

Trường hợp đại học Kỹ thuật công
nehiêp. nône nshiêp trở lên phải

có chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm giáo viên trung học cơ sở
do cơ sở dào tạo có thẩm quyền cấp

Đươc đàng kv
02 nguyện

vọng



Sò

lưọmg
ngirời

làm

việc
được
siao

SỐ
lưọmg

Chửc danh nghề nghiệp cần
tuyển dọng Sổ

lượng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dạng
SỐ nguyện
vọng được

đăng ký

sổ
TT

Tên Đ(m vị
người

làm

vỉệc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dọng

Chức

danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại
ngữ

Tln

học
Chứng chỉ bồi dưỡng

Ghi

chú

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21

Trường Trung hỹc
cơ sở Dương Đồng

2

50 47

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng m dạy

Công nghệ

Giáo viên

Trung học cơ
sở

III v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ trở lẽn
hoặc dại học Kỹ thuật cống nghiệp,

nông nghiệp trở lên

Cấp độ 3-5
ứieo Đề án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo E>ề án vị

trí việc làm

Trường hợp đại học Kỹ thuật công
nghiệp, nông nghiệp trở lên phải

có chứng chỉ bổi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm giáo viên trung học cơ sở
do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Được đãng kỷ
02 nguyện

vọng

Giáo viên trung học
cơ sở hạng III dạy

Hỏa

Giáo viên
trung học cơ

sở

ỈII v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Hóa học trở lên
Cấp độ 3-5

theo Đê án vị
trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

22
Trường Trung hfc

21 18

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng in dạy

Tin học

Giáo viên
Trung học cơ

sở

III v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học frở lên hoặc
dại học Cống nghộ thông tin, Tin học

ưởlên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị
tri việc làm

Trường hợp dại học Công nghệ
thông tin, Tin học ưở lên phải có

chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên ưung học cơ sở do

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Cff sởDutniig Tơ

Văn thư viên Văn thu viên 02.007 1

Đại học trở lên vởi ngành hoặc chuyên
ngành văn thư - lưu ưữ, lưu trữ học

hoặc Đại học trở lên chuyên ngành khác

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị
trí việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị

trí việc làm

Trường hợp đại học trở lên chuyên
ngành khác phải có chứng chi bồi
dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu ưữ

do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

23
Trường Trung học

59 57

Giáo viên Trung học
cơ sở hạng llỉ dạy

Mỹ thuật

Giáo viên

Trung học cơ
sở

III v.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc
dại học Hội họa, dồ họa, thiết kế dồ

họa trở lên

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đê án vị

trí việc làm

Trường hợp dại học Hội họa, đồ
họa, thiết kế đồ họa trở lên phải có
chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm giáo viên trung học cơ sở do

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Được đăng kỷ
02 nguyện

vọng

cơ sở An Thới 1

Thiết bi, thỉ nghiệm
Nhân viên

thiểt bị, thi
nghiệm

v.07.07.20 1

Cao đẳng trở lên chuyên nghành Công
nghệ thiết bi trường học hoặc Cao dẳng

trở lên các chuyên ngành: Sinh, Hóa,
Lý, Tin

Cấp độ 3-5
theo Đề án vị

trỉ việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẽ án vị

trí việc làm

Được đăng ký
02 nguyện

vọng

Giáo viên Trung học
phổ thông hạng III

dạy Sình học

Giáo viên
Trung học
phổ thông

ni v.07.05.15 1 Đại học sư phạm Sinh học trở lên
Cấp độ 3-5

theo Đê án v|
trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Để án vị

trí việc làm

24

Trung tâm Giáo
dọc nghề nghiệp -
Giáo dục thurờng

xuyên

25 19

Giáo viên Trung học
phổ thông hạng III

dạy Ngữ văn

Giáo viên

Trung học
phổ thông

ni v.07.05.15 1 Đại học sư phạm Ngữ văn trở lên
Cấp độ 3-5

theo Đê án vj
trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị

trí việc làm

Giáo viên Trung học
phổ thông hạng III

dạy Địa lý

Giáo viên
Trung học
phổ thông

III v.07.05.15 2 Đại học sư phạm Địa lý trở lên
Cấp độ 3-5

theo Đê án vị
trí việc làm

Cấp độ 3-5
theo Đẻ án vị
trí việc làm



Sô

lirọrng
người

làm

việc
đirợc
2Ỉao

Sổ
lưọmg

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng SỐ

lưgrng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng
SỔ nguyện
vọng đuực

đăng ký

số
TT

Tên Đơn vị
người

làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Chức

danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin

học
Chứng chỉ bồi dưỡng

Ghi

chú

1 2 3 4 J 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Chuyên viên về
Hành chinh - Văn

phòng
Chuyên viên 01.003 4

Đại học trở lên thuộc các nhốm ngành
đào tạo sau: Nhân văn; Khoa học xã

hội và hành vi; K.inh doanh và quản lý;
Luật; Máỵ tính và công nghệ thông tin;
thẻ dục thể thao; bảo tàng; báo chí và

thông tin

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị
trỉ việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị

trí việc làm

Chuyên viên về
Quản trị công sở

Chuyên viên 01.003 3

Đại học trở lên thuộc các nhóm ngành
đào tạo sau: Nhân văn; Khoa học xã

hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý;
Luật; Máy tinh và công nghệ thông tin;
thể dục thẻ thao; bảo tàng; báo chỉ và

thông tin

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị

trí việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vj

trí việc làm

25

Trung tâm Vin
hóa, thể thao và

truyền thanh
44 24

Chuyên viên về
Tổng hợp Chuyên viên 01.003 3

Đại học trở lên thuộc các nhóm ngành
đào tạo sau; Nhân văn; Khoa học xã

hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý;
Luật; Máy tinh và công nghệ thông tin;
thể dục thể thao; bảo tàng; báo chí và

thông tin

Cấp độ 2-3
theo Đề án vj

trí việc làm

Cấp độ 2-3
theo Đê án vị
trí việc làm

Hướng dẫn viên văn
hóa hạng ỈII

Hướng dẫn
viên vãn hóa

m V. 10.07.23 2

Đại học ưở lên thuộc các nhóm ngành
sau: Ngôn ngữ, văn học và văn hóa
Việt Nam; Du lịch; Nghệ thuật trình

diễn

Cấp độ 1-2
theo Đê án vj

trí việc làm

Cấp độ 1-2
theo Đẻ án vị

tri việc làm

Đạo diễn nghệ thuật
hạng m

Đạo diễn
nghệ thuật ni V. 10.03.10 1

Đại học trở lên thuộc các nhóm ngành
sau: n^ệ thuật ưinh diễn và điện ảnh

hoặc đại học trở lên chuyên ngành khác

Cấp độ 1-2
theo Đê án vị
trí việc làm

Cấp độ 1-2
theo Đê án vị
trí việc làm

Trường hợp đại học trở lên chuyên
ngành khác phải được tặng danh

hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ
ưu tú" hoặc dược tặng "Giải
thưởng HỒ Chi Minh", "Giải

thưởng Nhà nước" về vản học,
nghệ thuật.

Phương pháp viên
hạngỉll

Phương pháp
viên

III V. 10.06.20 1

Đại học trở lên thuộc các nhóm ngành
sau: Ngôn ngữ, văn học vá văn hóa
Việt Nam; Du lịch; Nghệ thuật trình

diễn

Cấp độ 1-2
theo Đê án vj
tri việc làm

Cấp độ 1-2
theo Đê án vị
trí việc làm



Số
TT

Tên Đơn vị

Số
lượng
người

làm

việc
được
eiao

SỐ
lượng
người

làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dạng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng Số

lượng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng
Sổ nguyện
vọng được

đăng ký

Ghi

chú
Chức

danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin

học
Chứng chỉ bồi dưỡng

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ỉ4

Huấn luyện viên
hạng lỉl

Huẩn luyện
viên

in V. 10.01.03 2
Đại học trở lên thuộc nhóm ngành; thẻ

dục thé thao

Cấp độ 1-2
theo Đê án vị

trí việc làm

Cấp độ 1-2
theo Đề án vị
trí việc làin

Phát thanh viên hạng
III

Phát thanh
viên

m v.l 1.10.29 2
Đại học ưở lên thuộc nhóm ngành đào

tạo sau; báo chí và truyền thông

Cấp độ 1-2
theo Đê án vị

trí việc làm

Cấp độ 1-2
theo Đề án vị
trỉ việc làm

Kỹ thuật dựng phim
hạng ni

Kỹ thuật
dựng phim m v.ll.11.33 1

Đại học ưở lên chuyên ngành kỹ thuật
sản xuất chương ưỉnh ưuyẻn hlnh,
công nghệ truyền hình, công nghệ

ưuyền thỏng, ưuỵền thông đa phương
tiện hoặc đại học trở lên chuyên ngành

khác

Cấp độ 1-2
theo Đẻ án vị
trỉ việc làm

Cấp độ 1-2
theo Đê án vị

trí việc làm

Trường hợp đại học trở lên chuyên
ngành khác phải có chứng chi bổi
dưỡng nghiệp vụ dựng phim hoặc
có bàng tốt nghiệp trung cấp, cao
đảng chuyên ngành dựng phim, kỹ
thuật sản xuất chương trình truyền
hình, công nghệ truyền hỉnh, công
nghệ kỹ thuật điện từ, truyền thông

Di sản viên hạng HI Di sản viên ra V. 10.05.17 1
Đại học ưở lên thuộc nhóm ngành sau:

Văn thư - lưu trữ - bảo tàng

Cấp độ 1-2
theo Đẻ án vị
trí việc làm

Cấp độ 1-2
theo Đê án vị
tri việc làm

Tổng cộng 1154 1005 136

LẬP BIÊU
Phủ Quốc, ngày thảng năm 202^»

CHU TỊCH

Trần Văn Tuyên

Huỳnh Quang Hư&gl



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DÂN
quốc

ị! ạ 1 "
> V ỵ Phụ lục 3

f  • •

Độ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ THEO ĐÈ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
(Kèm theo Kế hoạch số ^^/KH-ƯBND ngày ỒƯ tháng 7 năm 2024 của UBND thành phổ

Phủ Quốc)

Cấp
độ

Sử dụng ngoại ngữ Sử dụng tin học Ghi chú

5
Sử dụng thành tiiạo một ngôn
ngữ nước ngoài.

Am hiểu về công nghệ thông tin và có khả
năng lập trình phần mềm chuyên ngành.

4
Giao tiếp ừôi chảy, linh hoạt
một ngôn ngữ nước ngoài.

Am hiểu về công nghệ thông tin và sử dụng
được nhiều công cụ về công nghệ thông tin
ở trình độ cao.

3

Trao đổi, giải thích được
những thông tin phức tạp bàng
một ngôn ngữ nước ngoài.

Hiểu biết cơ bản về công nghệ ứiông tin và
sử dụng một số phần mềm nâng cao, quản
trị cơ sở dữ liệu.

2

Trao đổi, trình bày thông tin
ngắn gọn bàng một ngôn ngữ
nước ngoài.

Hiểu biết cơ bản về máy tính và sử dụng
một số phần mềm nâng cao.

1
Giao tiếp cơ bản bằng một
ngôn ngữ nước ngoài.

Hiểu biết và sử dụng máy tính và một số
phần mềm cơ bản.
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